	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

NĂM HỌC: 2017- 2018


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN :  ĐỊA LÍ 8

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra …/4/2018




I. Môc ®Ých yªu cÇu 

1.  KiÕn thøc 
- Nhằm kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh về:
-  ĐÆc ®iÓm địa hình Việt Nam 
-  ĐÆc ®iÓm khÝ hËu Việt Nam 

- Đặc điểm sông ngòi Việt Nam  

2.  Kü n¨ng:  
- Vẽ các loại biểu đồ 

3. Tư tưởng 

- Học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài kiểm tra 

4. Định hướng hình thành năng lực:

- Năng lực vẽ biểu đồ khí hậu

- Năng lực nhận xét

II.  Ma trËn ®Ò 
	           Mức độ

Nội dung 
	Nhận biết
40%
	Thông hiểu 
        30%
	Vận dụng
25%

	Vận dụng cao
5%
	Tổng

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Địa hình Việt Nam 
	
	1               

 2,5 đ
	2                          
   1 đ
	
	
	
	
	
	3                                 

         3,5 đ

	Khí hậu Việt Nam 
	2                          
   1 đ
	
	
	1    2,5 đ
	
	 1                            
 2,5 đ
	
	1                      

0,5 đ
	5                                   

         5,5 đ

	Sông  ngòi Việt Nam 
	1

 0,5đ
	
	1
  0,5đ
	
	
	
	
	
	2                                      
             1đ

	Tổng
	    4                             
             4 đ
	     4                                
           3 đ
	             2                                                                 

                           3 đ
	10                              
         10 đ
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I. Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iểm)

Chọn các đáp án đúng rồi ghi vào bài kiểm tra

C©u 1.  Hệ thống đê ngăn lũ lớn nhất  nước ta thuộc hệ thống sông :
A.Sông Hồng                                               B. Sông Mã 
                                                                C. Sông Đồng Nai                                        D. Sông Cửu  Long  
C©u 2.  Hệ thống sông có diện tích lưu vực lớn nhất nằm trên lãnh thổ nước ta là :
 A. Sông Cửu Long                                      B.Sông Đồng Nai
 C. Sông Hồng                                              D. Sông Thái Bình 
                                           Câu 3. Đỉnh núi cao nhất nước ta nằm trên dãy núi :


                                   A.Trường Sơn 



        B. Hoàng Liên Sơn   
                                        C. Phan Xi Păng   



        D.Tam Đảo 
                                                     Câu 4. Địa hình đồng bằng châu thổ sông Cửu Long  khác đồng bằng châu thổ sông Hồng: 
A. Lớn hơn , thấp hơn 

B. Nhỏ  hơn , thấp hơn và có nhiều ô trũng
C. Lớn  hơn , cao hơn và bằng phẳng hơn

D. Bằng phẳng hơn 

Câu 5. Trong mùa hạ, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc đạt: 


                            A.Trên 200C          B. Trên 250C   
      C. Trên 260C               D. Trên 270C

Câu 6. Thời tiết đầu mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm:  
                                                    A. Lạnh     


  
                   B. Lạnh, ẩm   
  

                              C. Lạnh, khô  



         D. Nóng, ít mưa



  
II. Tù luËn (7 ®iểm)
C©u 1 (2,5 điêm) : Khu vực đồi núi nước ta chia thành mấy vùng ? Nêu đặc điểm của từng vùng ?
C©u 2  (1,5điêm):  Hãy giảì thích : vì sao trong mùa gió đông bắc thời tiết và khí hậu ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ  không  giống nhau ?



                                                                            Câu 3 (3 điêm): Cho bảng số liệu : Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của  Hà Nội như bảng sau:
	Th¸ng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	NhiÖt ®é (0c)
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	L­îng n­a (m m)
	18,6
	26,2
	43,8
	90,1
	188,5
	239,9
	288,2
	318,0
	265,4
	130,7
	43,4
	23,4


a. VÏ biÓu ®å  cột thể hiện lượng mưa trung bình tháng  cña Hµ Néi  

                                                  b. Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ  em có nhận xét gì về khí hậu Hà Nội ?
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN : ĐỊA LÍ 8



I.  Tr¾c nghiÖm (3đ)

- Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm

- Với  câu có hai đáp án  đúng , chọn thừa hoặc thiếu, sai  đều không được điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Đáp án
	A
	C
	B
	A,D
	B
	A,C
	


II.  Tù luËn (7®iểm) 





                                                                                                                                                         
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1(2,5đ)
	-  Khu vực đồi núi nước ta chia thành bốn vùng: Vùng núi Đông bắc, vùng núi Tây Bắc, vùng núi Trường sơn bắc, vùng núi và cao nguyên trường sơn Nam.
- Vùng núi Đông Bắc là vùng núi thấp có nhiều dãy núi chạy theo hướng cánh cung và vùng đồi trung du rộng,địa hình Các x tơ khá  phổ biến  .
- Vùng núi Tây Bắc là những dải núi cao ,những sơn nguyên đá vôi hiểm trở nằm song song chạy theo hướng tây bắc đông nam .

- Vùng núi Trường Sơn Bắc là vùng núi thấp có hai sườn không đối xứng , sườn đông hẹp và dốc có nhiều mạch núi nằm ngang chia cắt đồng bằng duyên hải  Trung bộ.
-Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam là vùng núi và cao nguyên hùng vĩ , địa hình nổi bật là các cao nguyên rộng lớn mặt phủ lớp ba dan có độ cao trung bình 400m đến 1000m.
	    0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	2(1,5đ)
	- Vì: 

    + Bắc Bộ là vị trí đón  gió mùa đông bắc đầu tiên từ vùng áp cao Xi - Bia  lục địa  Bắc Á  tràn xuống mang đến không khí lạnh và khô hanh , cuối mùa áp cao Xi – bia suy yếu và dịch chuyển về phía đông kết hợp với gió tín phong đi qua biển  vào miền bắc  theo hướng  đông nam gây ra mưa phùn ẩm ướt.
  +  Gió mùa đông bắc đi qua một quãng đường dài không khí bớt lạnh  và khi  qua biển được cung cấp hơi ẩm  khi đến Trung Bộ gặp một số dãy núi chạy ngang ra biển chắn gió đông bắc  gây mưa lớn vào các tháng cuối năm

   + Nhờ có  dãy núi Bạch Mã chắn gió đông bắc làm nó biến tính  khi đến Tây Nguyên và nam Bộ không còn lạnh và ẩm  vì thế Tây Nguyên và Nam Bộ nóng khô ổn định suốt mùa.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ



	3(3đ)
	+ VÏ đúng loại biÓu ®å chÝnh x¸c ®Ñp  

+ Cã ghi đại lượng và  tªn biÒu ®å  

+Nhận xét .
	2đ

0,5đ
0,5đ
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I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iểm)
Chọn các đáp án đúng rồi ghi vào bài kiểm tra
Câu 1. Địa hình đồng bằng châu thổ sông Hồng khác đồng bằng châu thổ sông Cửu Long.

A. Nhỏ hơn , cao hơn. 

B. Nhỏ  hơn , thấp hơn .
C. Lớn  hơn  và bằng phẳng hơn

D. Có nhiều ô trũng và vùng đồi xen kẽ. 

Câu 2. Các cao nguyên ba dan của   nước ta phân bố chủ yếu ở vùng: 

                                      A. Tây Nguyên


                 B. Bắc Trung Bộ    
                                              C. Đông Nam Bộ 



       D. Tây Bắc 

      
                              Câu 3. Trong mùa hạ, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc đạt: 


                            A.Trên 200C 
B. Trên 250C               C. Trên 260C                D. Trên 270C
Câu 4. Thời tiết đầu mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm:  
                                                    A. Lạnh , ẩm    


  
        B. Lạnh  
  

                              C. Lạnh, khô  



        D. Tất cả đều sai



C©u 5.  Hệ thống đê ngăn lũ lớn nhất  nước ta thuộc hệ thống sông :
A.Sông Cửu Long                                         B. Sông Mã 
                                                                C. Sông Đồng Nai                                        D.Sông Hồng 
C©u 6.  Hệ thống sông có diện tích lưu vực lớn nhất nằm trên lãnh thổ nước ta là :
A. Sông Cửu Long                                       B.Sông Hồng  

                                    C.Sông Đồng Nai



        D. Sông Thái Bình 
                                                                   II. Tù luËn(7 ®iểm ) 
                                         


                                  
C©u1 (1,5 điểm):   Hãy chứng minh khí hậu nước ta phân hóa đa dạng?

Câu 2 (2,5 điểm):  Khu vực đồi núi nước ta chia thành mấy vùng ? Nêu đặc điểm của từng vùng ?
Câu 3 (3 điểm ): Cho bảng số liệu: Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của  Huế  như bảng sau:
	Th¸ng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	NhiÖt ®é (0c)
	20,0
	20,9
	23,1
	26,0
	28,3
	29,3
	29,4
	28,9
	27,1
	25,1
	23,1
	20,8

	L­îng n­a (mm)
	161,3
	62,6
	47,1
	51,6
	82,1
	116,7
	95,3
	104,0
	473,4
	795,6
	580,6
	297,4


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng mưa trung bình tháng  ở  Huế. 

b. Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ em có nhận xét gì về khí hậu ở Huế?
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I.  Tr¾c nghiÖm (3 điểm)

- Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm

- Với  câu có hai đáp án  đúng , chọn thừa hoặc thiếu, sai  đều không được điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Đáp án
	A,D
	A
	B
	B,C
	D
	B
	


II. Tù luËn (7 điểm )
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1(1,5đ)
	- Khí hậu nước ta phân hóa đa dạng chia  thành 2 miền khí hậu và 2 khu vựckhí hậu:  Miền khí hậu phía bắc ,miền khí hậu phía nam , khu vực  khí hậu phía đông dãy Trường sơn, miền khí hậu biển Đông                                                                                       
- Miền khí hậu phía bắc từ dãy Bạch Mã  (160B) trở ra có mùa đông lạnh ít mưa , cuối mùa đông rất ẩm ướt, mùa hè nóng và nhiều mưa
- Miền khí hậu phía nam từ dãy Bạch Mã trở vào có khí hậu cận xích đạo , nhiệt độ quanh năm cao với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc 

                                    
 - Khu vực đông Trường Sơn gồm lãnh thổ  Trung Bộ phía đông dãy Trường Sơn từ hoành Sơn (180Bđến 110B,mùa đông bớt lanh ,mưa nhiều vào thu đông , mùa hè nóng khô.
                                                                                                                     – Khí hậu Biển Đông mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương mùa đông ấm,mùa hạ mát hơn so với đất liền, mưa ít hơn so với đất liền . 
- Những nơi có địa hình núi cao còn phân hóa theo độ cao.
	    0,25đ

    0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

	1(2,5đ)
	-  Khu vực đồi núi nước ta chia thành bốn vùng: Vùng núi Đông bắc, vùng núi Tây Bắc, vùng núi Trường sơn bắc, vùng núi và cao nguyên trường sơn Nam.

- Vùng núi Đông Bắc là vùng núi thấp có nhiều dãy núi chạy theo hướng cánh cung và vùng đồi trung du rộng,địa hình Các x tơ khá  phổ biến  .
- Vùng núi Tây Bắc là những dải núi cao ,những sơn nguyên đá vôi hiểm trở nằm song song chạy theo hướng tây bắc đông nam .

- Vùng núi Trường Sơn Bắc là vùng núi thấp có hai sườn không đối xứng , sườn đông hẹp và dốc có nhiều mạch núi nằm ngang chia cắt đồng bằng duyên hải  Trung bộ.

-Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam là vùng núi và cao nguyên hùng vĩ , địa hình nổi bật là các cao nguyên rộng lớn mặt phủ lớp ba dan có độ cao trung bình 400m đến 1000m.
	    0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	3(3đ)
	+ VÏ đúng loại biÓu ®å chÝnh x¸c ®Ñp  

+ Cã ghi đại lượng và  tªn biÒu ®å  

+ Nhận xét .
	2đ

0,5đ
0,5đ
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